
Stt MSSV Họ và tên 
NGÀY 

SINH
ĐIỆN THOẠI Môn thi Ca Thi Thời gian

1 DAV150470 Trần Thiện Nhân 25/07/1997 0852343230  Microsoft Excel Ca 1 8g00-9g00

2 DPM185220 Thạch Phúc Vinh 04/05/2000 0921242564  Microsoft Excel Ca 1 8g00-9g00

3 DTA187086 Lê Quốc Huy 24/02/2000 0911360134  Microsoft Excel Ca 6 17g30-18g30

4 THSP Trần Kỳ Anh 11/02/2002  Microsoft Excel Ca 6 17g30-18g30

5 THSP Đỗ Thị Thanh Thảo 28/01/2002  Microsoft Excel Ca 6 17g30-18g30

6 THSP An Thị Bích Ngọc 08/07/2002  Microsoft Excel Ca 6 17g30-18g30

7 THSP Phan Trương Thanh Nhàn 17/05/2003  Microsoft Excel Ca 6 17g30-18g30

8 CBT163083 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 06/01/1998 0386790011  Microsoft PowerPoint Ca 1 8g00-9g00

9 DQT161970 Trần Thị Mỹ Phụng 13/10/1998 0964744459  Microsoft PowerPoint Ca 1 8g00-9g00

10 DAV176039 Nguyễn Thị Trúc Ly 05/11/1999 0987982619  Microsoft PowerPoint Ca 4 14g00-15g00

11 DAV176028 Lê Thị Kỳ Duyên 24/08/1999 0928373146  Microsoft PowerPoint Ca 4 14g00-15g00

12 DMN170424 Võ Thị Bé Ngoan 25/05/1999 0372364745  Microsoft PowerPoint Ca 4 14g00-15g00

13 DH18SU Trần Thị Thanh Nhi 24/07/1998 034353266  Microsoft PowerPoint Ca 4 14g00-15g00

14 DAV176043 Phan Yến Nhi 11/06/1999 0397538946  Microsoft PowerPoint Ca 4 14g00-15g00

15 DAV176041 Dương Thị Kim Ngân 03/09/1998 0394868581  Microsoft PowerPoint Ca 4 14g00-15g00

16 DTA187108 Huỳnh Mỹ Linh 15/12/2000 0941247546  Microsoft PowerPoint Ca 6 17g30-18g30

17 DMN160588 Văng Thị Diễm Trinh 01/08/1998 0352731515  Microsoft PowerPoint Ca 6 17g30-18g30

18 DQT162185 Mao Tấn Phước 27/05/1998 0855270598  Microsoft PowerPoint Ca 6 17g30-18g30

19 THSP Phạm Quang Huy 06/12/2002  Microsoft PowerPoint Ca 6 17g30-18g30

20 THSP Nguyễn Thị Kim Ngân 14/12/2002  Microsoft PowerPoint Ca 6 17g30-18g30

21 THSP Trần Ngô Phương Huy 2002  Microsoft PowerPoint Ca 6 17g30-18g30
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22 THSP Nguyễn Khánh Vy 23/01/2002  Microsoft PowerPoint Ca 6 17g30-18g30

23 THSP Võ Nguyễn Mỹ Phụng 19/08/2002  Microsoft PowerPoint Ca 6 17g30-18g30

24 THSP Lê Châu Ngọc 27/09/2002  Microsoft PowerPoint Ca 6 17g30-18g30

25 THSP Trần Phát Đạt 29/05/2002  Microsoft PowerPoint Ca 6 17g30-18g30

26 DTH154373 Nguyễn Duy Khánh 15/10/1997 0345202500  Microsoft PowerPoint Ca 2 9g00-10g00

27 DTP182744 Trần Thị Kim Hồng 19/09/1999 0778181246 Microsoft Word Ca 1 8g00-9g00

28 DTP182830 Luyện Khánh Tuyền 23/05/2000 0912504613 Microsoft Word Ca 1 8g00-9g00

29 DTT182906 Võ Trung Tín 25/08/2000 0339449123 Microsoft Word Ca 1 8g00-9g00

30 DAV176025 Mạc Yên Chi 01/01/1999 0969977240 Microsoft Word Ca 1 8g00-9g00

31 DTT182883 Trần Đình Minh Huy 26/10/2000 0917335461 Microsoft Word Ca 1 8g00-9g00

32 CVN186016 Lê Văn Xuyên 04/08/2000 0977879164 Microsoft Word Ca 1 8g00-9g00

33 DVN167603 Lê Văn Gióng 21/11/1998 0985587336 Microsoft Word Ca 1 8g00-9g00

34 DQT162015 Nguyễn Diễm Yến 23/03/1998 0919472819 Microsoft Word Ca 1 8g00-9g00

35 CMN170123 Nguyễn Thị Diệu Hiền 31/08/1999 0928154426 Microsoft Word Ca 2 9g00-10g00

36 DTH166362 Trần Minh Trí 29/07/1998 0362142929 Microsoft Word Ca 2 9g00-10g00

37 DQM175128 Mai Quốc Việt 04/04/1999 0914275773 Microsoft Word Ca 2 9g00-10g00

38 DTR184198 Lê Huỳnh Đức 15/11/2000 0868050559 Microsoft Word Ca 2 9g00-10g00

39 DTR184196 Dương Ngọc Tiền 27/11/2000 0919197924 Microsoft Word Ca 2 9g00-10g00

40 DGT170324 Nguyễn Văn Sum 12/11/1998 0837960325 Microsoft Word Ca 2 9g00-10g00

41 DNH171765 Nguyễn Thị Thuý Vy 17/08/1999 0939848477 Microsoft Word Ca 2 9g00-10g00

42 DTH185314 Cao Hoàng Minh 27/03/2000 0378108516 Microsoft Word Ca 4 9g00-10g00

43 DQT181835 Mai Thị Như Xuân 08/10/2000 0362808086 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00

44 DAV176032 Nguyễn Thị Cẩm Hường 22/02/1999 0328703832 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00

45 DAV176036 Trần Thị Mỹ Linh 10/10/1999 0367825734 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00

46 DAV176042 Hà Thị Thúy Ngân 26/04/1999 0375661926 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00

47 DMN160529 Nguyễn Thị Oanh Kiều 30/07/1998 0326519871 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00

48 DMN160569 Nguyễn Thị Phương Thanh 11/01/1998 0327273366 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00

49 DLU183950 Huỳnh Lê Thảo Anh 31/07/2000 0949691052 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00

50 DLU184018 Phan Huỳnh Loan 17/10/2000 0947474782 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00



51 DLU183954 Nguyễn Thị Mỹ Anh 19/10/1999 0949635759 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00

52 DAV176040 Cao Thị Mỹ 06/06/1999 0339975754 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00

53 DAV176045 Hồ Huỳnh Ánh Như 29/04/1999 0966976671 Microsoft Word Ca 4 14g00-15g00

54 DTH185326 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 19/01/2000 0926995962 Microsoft Word Ca 5 14g00-15g00

55 THSP Lê Thị Xuân Mai 15/08/2002 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

56 THSP Phạm Ngọc Hà Giang 11/11/2002 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

57 THSP Võ Thị Mỹ Tiên 22/12/2002 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

58 THSP Phan Ngọc Hoài Vũ 21/12/2002 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

59 THSP Nguyễn Trần Hoài Duy 18/10/2002 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

60 THSP La Thị Cẩm Hồng 24/07/2002 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

61 THSP Đặng Yến Nhi 27/09/2003 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

62 THSP Ngô Anh Kiệt 01/07/2003 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

63 THSP Trịnh Ngọc Khoa 04/04/2003 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

64 THSP Phan Thanh Toàn 23/11/2002 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

65 THSP Nguyễn Phú Vinh 08/10/2002 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

66 THSP Phạm Văn Nam 13/04/2002 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

67 THSP Lư Gia Khang 13/01/2003 Microsoft Word Ca 6 17g30-18g30

68 DTA187118 Chau Nguyễn Huy Lộc 05/03/2000 0373722985 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

69 DNH187663 Khưu Thị Như Ý 29/03/2000 0988499291 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

70 DKT171643 Dương Thị Thu Sương 14/11/1999 0986086053 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

71 DKT171592 Phan Thị Ngọc Huyền 20/07/1999 0977096441 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

72 DKT171575 Lê Thị Mỹ Duyên 02/06/1999 0354015795 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

73 CTD170797 Nguyễn Trung Định 25/08/1999 0369908088 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

74 DTH185312 Nguyễn Ngọc Lý 01/04/2000 0388152657 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

75 DAV187052 Lê Thị Mỷ Thuận 28/12/2000 0363492794 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

76 DAV187021 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/09/2000 0968714311 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

77 DAV187060 Ôn Huyền Trân 30/09/2000 0399419646 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

78 DTA187106 Nguyễn Thị Lam 18/11/2000 0328692477 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

79 DTA187076 Lâm Ngọc Duy 23/06/2000 0374074820 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30



80 DQT161999 Trương Võ Thùy Trang 28/10/1998 0943136461 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

81 DQT161950 Hồ Thị Hoàng Mỹ 03/07/1998 0981409525 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

82 DQT161963 Nguyễn Thanh Nhàn 07/04/1998 0984756376 Microsoft Word Ca 6 18g30-19g30

                                                                

  

   Danh sách có 82 thí sinh.

                        An Giang, ngày 07 tháng  03 năm 2019

THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


